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TỜ TRÌNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 về Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm phát luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015,

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 về Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 như sau:

I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

1. Cơ sở pháp lý:

1.1. Tại điểm a - Khoản 9 - Điều 31 - Luật NSNN 2015, quy định: UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan tài chính địa phương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh lập và trình HĐND tỉnh quyết định các nội dung quy định tại khoản 9 Điều 30 của Luật này;

1.2. Tại điểm e - Khoản 9 - Điều 30 - Luật NSNN 2015, quy định HĐND tỉnh có trách nhiệm: “Quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách ở địa phương”.
1.3. Ngày 17/7/2024, UBND tỉnh có Công văn số 2557/UBND-KTTH giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh liên quan đến sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 và Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương, đảm bảo với tình hình thực tế và phù hợp với các quy định hiện hành.
2. Cơ sở thực tiễn:

Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành ngày 08/12/2023 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2024. Trong đó quy định: Định mức kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ (nằm ngoài quỹ lương của cơ quan, đơn vị) để thực hiện ký hợp đồng đối với một số loại công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan Đảng, quản lý nhà nước, đoàn thể, hội đặc thù (nếu có), đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4): 100 triệu đồng/người/năm (đã bao gồm các khoản đóng góp).

Ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở được  tăng từ 1.800.000 đồng/tháng lên 2.340.000 đồng/tháng. 

Căn cứ Nghị quyết số 284/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của HĐND tỉnh và Quyết Định số 395/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức; số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ phục vụ cho các cơ quan, đơn vị và biên chế cho các tổ chức Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2024; Công văn số 1548-CV/BTCTU ngày 19/10/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thông báo số lượng biên chế, người lao động các cơ quan khối Đảng, đoàn thể.
Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND của các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh báo cáo như sau:

a) Cấp tỉnh:

- Hiện nay, cấp tỉnh có tổng cộng 65 cơ quan, đơn vị (65 cơ quan, đơn vị trực thuộc 33 đơn vị dự toán cấp 1 và Tỉnh ủy) được cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP. Đền ngày 

- Qua khảo sát tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, hiện nay có 29/65 đơn vị có mức chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp bình quân chi trả lương cho hợp đồng thực hiện theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP vượt mức 100 triệu đồng/người/năm; Có 60/65 đơn vị đề nghị tăng định mức phân bổ chi thường xuyên cho hợp đồng quy định tại Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND. Trong đó có những trường hợp hợp đồng lâu năm đang được chi trả lương theo hệ số quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.
- Một số trường hợp lao động hợp đồng được hưởng các chệ độ phụ cấp đặc thù.

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)

b) Cấp huyện:

Đến ngày 15/8/2024, có 7/8 địa phương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND. Qua tổng hợp báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, có 6/7 địa phương chi tiền lương cho hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức; trong đó 3/7 địa phương có mức chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp bình quân chi trả lương cho hợp đồng thực hiện theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP vượt mức 100 triệu đồng/người/năm.

Khi thực hiện tăng mức lương cơ sở lên 2.340.000 đồng/tháng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP, dự kiến 6/7 địa phương phương có mức chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp bình quân chi trả lương cho hợp đồng thực hiện theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP vượt mức 100 triệu đồng/người/năm. Các địa phương đều đề nghị tăng định mức phân bổ chi thường xuyên cho hợp đồng quy định tại Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND.

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)
c) Chưa quy định định mức phân bổ chi khác cho lao động hợp đồng, dù lao động hợp đồng cũng cần kinh phí để đảm bảo hoạt động chi thường xuyên và chế độ phúc lợi.
II. Trình tự thủ tục

UBND tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn (Sở Tài chính) nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 về Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.
Sau khi nhận được các ý kiến đóng góp của các Sở, Ban, Ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp số      /BC-STP ngày       /09/2024. Cơ quan chuyên môn (Sở Tài chính) đã tổng hợp các ý kiến đóng góp và hoàn thiện hồ sơ theo đúng các quy định hiện hành.
III. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND
1. Sửa đổi khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND và Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND: 

“Định mức kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ (nằm ngoài quỹ lương của cơ quan, đơn vị) để thực hiện ký hợp đồng đối với một số loại công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan Đảng, quản lý nhà nước, đoàn thể, hội đặc thù (nếu có), đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4) theo số lượng hợp đồng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao: do ngân sách nhà nước đảm bảo cấp đủ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương. Trường hợp, tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận không được vượt quá tiền lương theo bảng lương được Chính phủ quy định  (áp dụng mức lương cơ sở hiện hành). Chi khác bằng 50% định mức chi khác bình quân đối với công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể, Hội đặc thù và đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4.”

2. Sửa đổi điểm a Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND và Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND:
“a) Cấp huyện

- Tiêu chí phân bổ tiêu chí chính và tiêu chí bổ sung: 

* Tiêu chí chính phân bổ đồng thời theo 2 tiêu thức: 

+ Theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao, chia theo biên chế tại đơn vị khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý nhà nước; đơn vị sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP;

+ Theo đơn vị hành chính cấp huyện, phân theo đơn vị có trên 18 đơn vị cấp xã và dưới 18 đơn vị cấp xã;

* Tiêu chí bổ sung: Các huyện, thành phố, thị xã có khu công nghiệp, đông công nhân tạm trú;

- Định mức phân bổ:



* Theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao:



+ Biên chế Đảng, tổ chức chính trị - xã hội: 195 triệu đồng/biên chế (trong đó chi thường xuyên khác 63 triệu đồng);

+ Biên chế quản lý nhà nước: 160 triệu đồng/biên chế (trong đó chi thường xuyên khác 63 triệu đồng);

+ Biên chế các Hội: 135 triệu đồng/biên chế (trong đó chi thường xuyên khác 55 triệu đồng);

+ Định mức kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ (nằm ngoài quỹ lương của cơ quan, đơn vị) để thực hiện ký hợp đồng đối với một số loại công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan Đảng, quản lý nhà nước, đoàn thể, hội đặc thù (nếu có), đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4) theo số lượng hợp đồng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao: do ngân sách nhà nước đảm bảo cấp đủ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương. Trường hợp, tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận không được vượt quá tiền lương theo bảng lương được Chính phủ quy định (áp dụng mức lương cơ sở hiện hành). Chi khác bằng 50% định mức chi khác bình quân đối với công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể, Hội đặc thù và đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4.
* Theo quy mô số lượng đơn vị hành chính cấp xã: 

+ Huyện, thành phố, thị xã có dưới 18 đơn vị hành chính cấp xã: 3.900 triệu đồng/đơn vị;

+ Huyện, thành phố, thị xã có từ 18 đơn vị hành chính cấp xã trở lên: Tăng 17%;
* Các huyện, thành phố, thị xã có khu công nghiệp, đông công nhân tạm trú: 180 triệu đồng/đơn vị.”
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
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